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 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    nh Ch       

Các Thẩm phán: Ông Bù  Văn Ph ơn  

                            B  N uyễn Huỳnh  hị H ơn   hủy 

- Thư ký phiên tòa: Ông N uyễn Văn M n -  h       a án nh n   n 

t nh   n   háp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp: Ông Phan Trung 

Quốc - K ể  sát viên tham gia phiên toà. 

 r n  các n  y 18 thán  4 v  ngày 28 tháng 5 nă  2018 t    r  s    a 

án nh n   n t nh   n   háp xét xử phúc thẩ  côn   ha  v  án th  l  số: 

250/2017/TLPT-DS n  y 22 tháng 11 nă  2017 về tranh chấp     th  n  th  t 

h   n     h p   n     t   sản  ị x   ph  .  

D   ản án   n sự sơ thẩ  số: 33/2017/DS-ST ngày 29 tháng 9 nă  2017 

của     án nhân dân huy n N  ị  hán  cá . 

 he  Quy t  ịnh   a v  án ra xét xử phúc thẩ  số: 65/2018/Q P -DS 

ngày 22 tháng 02 nă  2018   ữa các   ơn  sự: 

1  N uyên  ơn:  n  Phan  hanh N, s nh nă  1923;  

 ịa ch : Tổ 18,  hu vực 1, ấp  h  n  1, xã  h  n   hớ   , huy n N, 

t nh   n   háp.  

N      ả  v  quyền và l   ích h p pháp của n uyên  ơn:  n  Lê Ph    

là Luật s  cộn  tác của Ch  nhánh tr    úp pháp lý số 02 thuộc  run  tâm tr  

giúp pháp lý t nh   ng Tháp;  

 ịa ch : số 528, ấp 1, xã Phú Ninh, huy n N, t nh   n   háp  

2. Bị  ơn: Ông Trần Văn K, s nh nă  1941;  

                 Ông Trần Văn  , s nh nă  1967; 
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                 Anh  rần Văn M, s nh nă  1986;  

 Cùn   ịa ch : Ấp  h  n  1, xã  h  n   hớ   , huy n H, t nh   n  

Tháp. 

3  N     có quyền l  , n hĩa v  l ên quan:  

                                   n  Phan Văn P, s nh nă  1954;  

                                 Anh Trần Văn N, s nh nă  1978;  

Cùn   ịa ch : Ấp  h  n  1, xã  h  n   hớ   , huy n N, t nh   n  

Tháp.  

-     i  hán  cáo: ông Phan Thanh N. 

 ỘI DU   VỤ ÁN: 

-   uyên đơn ôn  Phan Thanh   trình bày:  

Nă  2010, ôn  có thuê n      ào 3 cái rãnh    n    ơn  n ớc mỗ  

cái có chiều n an  2,5 , ch ều  ài 140m trên mảnh v  n sau nhà có chiều 

n an  20  x ch ều  ài 150m = 3.000m
2
    n cuố  nă  2010 ông có mua 

100kg g   cá rô, cá rô ph , cá h  n  và cá sặc rằn, cá lóc, cá trê, l ơn  ể thả 

xuốn  rãnh  V   nă  2012, ôn  tr n  trên li p 90 cây xoài cát hòa lộc, 300 

    chuố  và dừa   r n   ó x     ã ch  trá     c 03 v , chuố  thì thu ho ch 

nh ều lần   

Ngày 07/02/2017, ông Trần Văn K dùng máy dầu  ơ  n ớc từ   ớ  a  

nuôi cá, ông không bi t ông K nuô  cá  ì, lên   ơn  khoản  02 n ày làm toàn 

toàn bộ  hu vực v  n nhà ông bị n ập n ớc  h ản  2   n 3 tất n ớc  Ông 

Trần Văn   phá  ập  ê  a  của nh  ôn   ể n ớc  ên ngoài tràn vào v  n của 

ông. Khoản  th     an 10 n ày sau thì xoài, chuố  có dấu h  u héo lá và ch t từ 

từ ch    n th     ể  h  n t   ông bị th  t h   h t 90 c y x    5 nă  tuổ , 300 

    chuố  ( ỗ          2 cây chuố )  L     n  lúc n ớc n ập sâu anh Trần 

Văn M  ã lấy  ột  húc cây b ch  àn của ôn  có có    n   ính 3 tấc, ch ều 

dài khoản  5 , trị   á 500 000   Nh n  nay anh  rần Văn N  ã thừa nhận lấy 

khúc cây b ch  àn của ông, không phả  anh M lấy nên ông không kh      n 

anh N vì anh N ch  l  n     l   thuê v  cũn   hôn  ki n anh M nữa  Cuố  

tháng 4/2017, ông còn bắt  ặp ông K   ăn  l ớ , ông T  ặt l  cắ  câu trong 

rãnh của ôn   ể  ắt cá làm thi t h   của ông h t 300   cá; sự v  c n y có ôn  

C   cùn   ịa ph ơn  chứn     n. 

Về giá tài sản tranh chấp ông yêu cầu     th  n  thì ôn   hôn    n  ý 

theo Hộ    n   ịnh   á   a ra nh n  ôn   hôn   h  u n   cũn   hông yêu cầu 

T a án  ịnh   á l    

Nay ông yêu cầu ông Trần Văn K, ông Trần Văn   liên  ớ      th  n  

90 cây xoài cát hòa lộc, thành tiền 90 c y x 500 000 /c y = 45 000 000 ; 300 
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b   chuố , thành tiền 300     x 100 000 /    = 30 000 000 ; 300    cá, thành 

tiền 300   x 50 000 /   = 15 000 000    ổn  cộn : 90 000 000   Không yêu 

cầu  anh  rần Văn M liên  ớ      th  n   

- Bị đơn anh Trần Văn M trình bày:  

Anh không phả  l  n     lấy  húc cây b ch  àn của ông N. Khi Tòa án 

ti n hành xem xét, thẩ   ịnh t   chỗ anh có mặt thì ông N  hẳn   ịnh  hông 

ki n anh  à ki n anh N. Anh không    t lý do ông N    n anh vì nói không 

phả  anh lấy cây b ch  àn. Anh bi t ông K có nuôi một a  cá tra. Xung quanh 

 hu  ất của ông N có nhiều n     nuô  cá lóc nh n   hôn  rõ họ tên. Anh 

không bi t ông K, ông T có  ặt l  tr n   ất ông N không.  

- Bị đơn ông Trần Văn K trình bày: 

Ông là anh ruột của ông T, anh M là cháu ruột  Ông có nuôi cá tra giáp 

ranh vớ   ất ông N, không có ch y n ớc,  hông có nuôi cá lóc. Khoản  tháng 

7-8/2016 thì tr     a, n ớc n ập xun  quanh   n  ầu nă  2017 n ớc vẫn còn, 

ch a  hô, xun  quanh a  tr n  c y  ì cũn  ch t  D  n t ch  ất của ông N có 

hàng rào, vi c ông N thả cá, ông T bửa  ập, anh M lấy  húc cây b ch  àn và 

xung quanh có ai ch y n ớc hầ   hông thì ông không bi t  Nh n  ông bi t 

cây b ch  àn của ông P   ớn hay    n anh N  ốn (chặt) ch   à Giấy cất nhà 

hay cho Hộ  chữ thập  ỏ  ì  ó  Có  ột lần,  hông nhớ n  y thán  nă  ôn  có 

 ùn  l ớ  04 ph n   ăn    phần  ất của ông C h  n  ã ch t và bắt    c  h ản  

10 con cá rô, cá sặc  Ông T có  ặt l  nh n   ặt   n  ài phần  ất của ông N. 

Ông N yêu cầu     th  n  90 cây xoài cát hòa lộc, 300     chuố , 300   cá vớ  

tổn  số t ền 90 000 000 , ôn   hôn    n  ý.  

- Bị đơn ông Trần Văn T trình bày:  

Ông là em ruột của ông K, ông có nghe ông K trình bày và thốn  nhất ý 

   n vớ  ôn  K   n  K không có ch y n ớc, ôn  có  ặt l  nh n   ặt    ên  ất 

của ông C, ôn   hôn  có phá  ập  ì của ông N, cũn   hông có cắm câu. Vào 

ngày 25 t t nă  2017 thì ông N  ã  ập vỡ 07 cái l  của ông, mỗ  cái trị   á 

40 000   Kh ản  tháng 7-8/2016 tr     a n ớc n ập xun  quanh nên cây 

tr n     ần nhà ông N  ều ch t nh  cây tr n  của ông Út H, Út V, chín L, t  

N, ông P. Ông không yêu cầu ông N     th  n  th  t h    ấy cái l   V  c ông 

N  h      n ông không chấp nhận t àn bộ yêu cầu của ông N.  

-     i có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan ôn  Phan Văn P trình bày:  

Ông N là bác ruột của ôn    r ớc  ây ông N có tranh chấp quyền sử 

  n   ất vớ  ôn ,   a án  ã   ả  quy t x n  l   ất thuộc quyền s  hữu của 

ông. Ông có tr n   ột côn  r ỡ    ch   n  Vì  ất ông giáp vớ   ất ông N, ông 

N lên li p tr n   ừa, chuố   Khúc cây b ch  àn của ông N    n  òi b   th  n  

là của ông P, ông cho bà H   hị Gi, bà Gi kêu anh N  ốn  ùm. Ông K có nuôi 

cá tra, không nuôi cá lóc, không thấy ch y n ớc hầ   Ông T có  ặt l   hông 
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thì ông không bi t  Kh ản  tháng 8/2016 ông có tr n  x ài, xung quanh có 

n     tr n  sầu   u nh  ôn  L  Văn H,  rần Văn L n ớc n ập, cây ch t  

Khúc cây b ch   n ôn   ã ch     G ấy nên không tranh chấp  ì vớ  ông N. 

-     i có quyền lợi và n hĩa vụ liên quan anh Trần Văn   trình bày:  

Anh là cháu ruột ông K, ông T. Không nhớ n  y thán  nă  vì anh nằ  

tr n  tổ từ th  n   n  Phan Văn P có cho tổ từ th  n  ột  húc cây b ch   n  ể 

ch  n     n hèo cất nh , anh l  n      ốn cây b ch  àn và cho l    à H   hị 

Gi  Kh  anh  ốn v  c a c y   ch  àn không có mặt anh  rần Văn M  Kh ản  

tháng 09-10/2016 có   a, xun  quanh có n ập n ớc, tất cả n ớc  hông thoát 

   c ch    n về ph a sau   r n   ó có  hu v  n nhà ông N. Ông K có nuôi cá 

tra, ông T có     ặt l , anh có    cấ  c u xun  quanh  ất ông N, không thấy 

ông K  ơ  n ớc,  hông thấy ông N thả cá. Xoài, dừa, chuố  của ông N tr n  

ch t là do bị n ập n ớc  

Bản án   n sự sơ thẩ  số: 33/2017/DS-ST ngày: 29/9/2017 của   a án 

nhân dân huy n N quy t  ịnh:  

1. Không chấp nhận t àn bộ yêu cầu  h      n của ông Phan Thanh N 

về v  c yêu cầu ông Trần Văn  , ông Trần Văn K liên  ớ      th  n  th  t h   

do tài sản  ị xâm ph    

2.  ình ch  xét xử yêu cầu  h      n của ôn  Phan  hanh N  ố  vớ  anh 

 rần Văn M về     th  n  c y   ch   n  

3  Về ch  ph  xe  xét thẩ   ịnh t   chỗ v   ịnh   á t   sản: ôn  Phan 

Thanh N chịu 300 000 ,  ã nộp x n   

4. Về án phí dân sự sơ thẩ : Ông Phan Thanh N không phả  chịu án phí.  

5. Về quyền  hán  cá : Các   ơn  sự có quyền l    ơn  hán  cá  

trong th   h n 15 n ày kể từ n  y tuyên án    ơn  sự vắn   ặt t   ph ên   a 

hoặc  hông có mặt  h  tuyên án    có l     ch nh  án  thì th   h n  háng cáo 

tính từ n ày nhận    c  ản án hoặc    c tốn    t h p l   

 au  h  xét xử sơ thẩ  ngày 13/10/2017 ông Phan Thanh N kháng cáo 

nộ   un   ản án sơ thẩ ; ông yêu cầu ông K, ông T     th  n  th  t h   90 cây 

xoài cát hòa lộc số t ền 45.000.000 ; 300     chuố  số t ền 30 000 000 ; 300    

cá số t ền 15 000 000    ổn  cộn : 90 000 000 . 

    ph ên t a phúc thẩ         n n uyên  ơn ông N;  n      ả  v  

quyền v  l    ch h p pháp  ị  ơn ông N là ông Lê Phi T có  ặt;  ị  ơn,  n     

có quyền l  , n hĩa v  l ên quan ông K, ông T, anh M, anh N, anh P vắn   ặt 

nên Hộ    n  xét xử xét xử t  n h nh xét xử vắn   ặt the  quy  ịnh pháp luật. 

Ông N  hẳn   ịnh  ã xuất trình thêm  ầy  ủ chứn  cứ ch    a án   ả  

quy t v  án      ph ên t a, ông N vẫn yêu cầu ông K, ông T     th  n  ch  

ôn  90 000 000  n    n  yêu cầu   a án cấp phúc thẩ  thu thập thê  chứn  
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cứ l    ha  của n     l   chứn  do ông  ớ  cun  cấp thê   ể chấp nhận yêu 

cầu của ông, sửa  ản án sơ thẩ   

N      ả  v  quyền v  l    ch h p pháp nguyên  ơn ông N trình bày: 

D  tr     a n ớc n ập có nh ều n      ơ  n ớc ra l   n ập rãnh; có n     

 ặt l  ôn  N thu h      c  ấy cá  l ; ôn   , ôn  K thừa nhận l   ị ôn  N lấy 

nh n   hôn  có yêu cầu ôn  N     th  n    uy  hôn  xác  ịnh    c n     

phá    nh n  thôn  qua v  c  ặc l  l  thể h  n  ất ôn  N l  có     ê v  v  c 

phá     ê  ã l   n ập v  n ch t c y của ôn  N. Nên  ề n hị yêu cầu chấp 

nhận  hán  cá  của ông N, về   á trị  ền  ù the  thẩ   ịnh   á của   a án cấp 

sơ thẩ . Ngoài ra ông N không có yêu cầu  ì thê   

    ph ên t a        n V  n   ể  sát phát   ểu      n về v  c tu n the  

pháp luật của  hẩ  phán, Hộ    n  xét xử  úng theo quy  ịnh của pháp luật  

V  c chấp h nh pháp luật của nhữn  n     tha    a tố t n   ún  the  quy 

 ịnh  Về nộ   un    ả  quy t v  án  ề n hị   ữ n uyên  ản án sơ thẩ .  

 au  h  n h ên cứu các t   l  u có tr n  h  sơ v  án  ã    c   ể  tra t   

ph ên t a v  căn cứ v     t quả tranh t n  t   ph ên t a,      n phát   ểu của 

       n V  n   ể  sát  

          CỦA  ÒA   :  

[1] Xét  hán  cá  của ôn  N yêu cầu ông Trần Văn K, ông Trần Văn   

liên  ớ      th  n  th  t h   90 cây xoài cát hòa lộc, thành tiền 90 cây x 

500 000 /c y = 45 000 000 ; 300     chuố , thành tiền 300     x 100 000 /    

= 30 000 000 ; 300    cá, thành tiền 300   x 50 000 /   = 15 000 000    ổn  

cộn : 90 000 000     có h nh v   ơ  n ớc v  phá     ê  ất v  n của ôn  N. 

Không yêu cầu  anh  rần Văn M liên  ớ      th  n   

[2]   a án cấp sơ thẩ  nhận  ịnh l   trình   y trên của ông N là không 

có cơ s ,     lẽ:  hực t  ông N có thi t h   về tài sản nh n   ị  ơn ông Trần 

Văn K, ông Trần Văn   không thừa nhận  ã gây thi t về tài sản của ông N và 

ông N không có chứn  cứ chứn    nh ông K, ông T l  n      ã gây thi t h   

tài sản của  ình. Vi c ông N ch  rằn  n     làm chứn  ông Lê Minh C trực 

t  p thấy ông K l  n       ăn  l ớ   ắt cá, ông K  ơ  n ớc hầ  ra làm di n 

t ch  ất của ông ngập n ớc từ 02   n 03 tấc; còn ông T thì bửa  ập n ớc tràn 

vào dẫn   n cá trong rãnh ra; xoài, chuố  ông tr n   ều ch t l  ch a có căn cứ  

Vì ông C ch  thấy ông K  an   ọn rác   n  ài phần  ất của ông N và ông K 

ch a   ăn  l ớ     n  th   nhữn  n     l   chứn   ều trình bày là ông K 

nuôi cá tra nên không  ơ  n ớc hầ  vô ra th  n  xuyên   r  n  h p ông K 

nuô  cá tra có  ơ  n ớc hầ  ra thì thực t  l  n  n ớc từ  ột hầ  cá tra 

không thể nào làm phần  ất của ông N có di n tích 3.000m
2
 bị n ập n ớc từ 

20c    n 30c  (từ 02   n 03 tấc) và n u phần  ất của ông N n ập thì phần 

 ất của ông H, bà Th cũn  phả  n ập  ều này không phù h p vớ  thực t     n  
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th   t   ph ên tòa ông N thừa nhận h  n t   phần  ất của ông vẫn  an  n ập 

n ớc nh n   hông bi t n ớc từ  âu ra  D   ó v  c ông N ch  rằn  ông K  ơ  

n ớc làm mảnh v  n của ông ngập n ớc l   hôn  có căn cứ nên quy t  ịnh 

 hôn  chấp nhận yêu cầu  h      n của ông N. 

[3] Ông N  hôn    n    nên  hán  cá   ản án sơ thẩ    n  yêu cầu 

ông K, ông T phả      th  n  th  t h   ch  ôn   

[4] Xét  hán  cá  của ôn  N.     ph ên t a phúc thẩm n  y 18/4/2018 

ông N yêu cầu lấy l    ha  n     l   chứn  thê  chứn    nh ch  yêu cầu của 

ông.   a án cấp thúc thẩ   ã t   n ừn  ph ên t a thu thập thê  chứn  cứ 

the  yêu cầu của ôn   Qua xác   nh lấy l    ha  n     l   chứn  nh  ôn  

Huỳnh Quốc V, Huỳnh  hanh D, N uyễn Văn N,  ô Văn  , H  Văn B, 

N uyễn  hị Mỹ Ch cũn   hôn  xác  ịnh    c    ôn  K l  n      ơ  n ớc 

v   n ập hầ  cá ông N; ông T l  n     phá  ập l   n ớc n ập ch t c y, cá 

của ôn  N   n  K  ặc l   ắt cá; ông N cũn   hôn  có chứn  cứ xác  ịnh    c 

số l  n  cá thả nuô , cá  ị  ắt  ất cũn  nh  ông K, ông T l  n      ắt cá của 

ông. 

[5]  ừ nhữn  nhận  ịnh trên xét yêu cầu  hán  cá  của ông N, l   trình 

  y của n      ả  v  quyền v  l    ch của  ị  ơn là không có cơ s          n 

V  n   ể  sát  ề n hị do  ản án sơ thẩ  không chấp nhận yêu cầu của nguyên 

 ơn là có căn cứ nên  ề n hị   ữ nguyên  ản án sơ thẩ  l  phù h p pháp luật 

nên chấp nhận  Hộ    n  xét xử phúc thẩ  quy t  ịnh   ữ n uyên  ản án sơ 

thẩ   hôn  chấp nhận yêu cầu  hán  cá  của ông N. Các phần c n l   của  ản 

án sơ thẩ   hôn   ị  hán  cá ,  hán  n hị có h  u lực  ể từ n  y h t th   h n 

 hán  cá ,  hán  n hị  

[5] Về án ph    n sự phúc thẩ : D    ữ nguyên  ản án sơ thẩ  nên ông 

N phả  chịu án ph  phúc thẩ  nh n     ông là có côn  cách   n  v  ca  tuổ  

nên    c   ễn t ền án phí.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ      : 

Căn cứ  h ản 1   ều 308 Bộ luật tố t n    n sự; 

  ều 589 của Bộ luật Dân sự nă  2015, 

  ể     h ản 1   ều 12 N hị quy t 326/2016/UB VQH14 n ày 30 

thán  12 nă  2016 của Ủy  an th  n  v  Quốc hộ  quy  ịnh về  ức thu, 

  ễn,   ả , thu, nộp, quản lý và sử   n  án phí, l  phí Tòa án. 

- Khôn  chấp nhận  hán  cá  của ông Phan Thanh N. 

- G ữ n uyên Bản án   n sự sơ thẩ   
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1. Không chấp nhận t àn bộ yêu cầu  h      n của ông Phan Thanh N 

về v  c yêu cầu ông Trần Văn  , ông Trần Văn K liên  ớ      th  n  th  t h   

do tài sản  ị xâm ph    

2   ình ch  xét xử yêu cầu  h      n của ôn  Phan  hanh N  ố  vớ  anh 

 rần Văn M về     th  n  c y   ch   n  

3  Về ch  ph  xe  xét thẩ   ịnh t   chỗ v   ịnh   á t   sản: ôn  Phan 

Thanh N chịu 300 000 ,  ã nộp x n   

4. Về án phí dân sự sơ thẩ : Ông Phan Thanh N không phả  chịu án phí.  

5. Án phí   n sự phúc thẩ :  Ông Phan Thanh N không phả  chịu án ph    

Bản án phúc thẩ  có h  u lực pháp luật  ể từ n  y tuyên án  

Nơi nhận: 
- Các   ơn  sự; 

- Vi n   ể  sát t nh   n   háp; 

- Tòa án huy n N; 

- Ch  c c  HAD  huy n N; 

- L u h  sơ v  án, VP  

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM      – C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 

  nh Ch      

 

 


